
Chào mừng thầy cô và các em

đến với tiết học! 



Bài 5. 
Lâm nghiệp và thuỷ sản



2. Thủy sản



Tìm hiểu về đặc điểm phân bố
nguồn lợi thủy sản.

THẢO LUẬN NHÓM

Tìm hiểu về sự phát triển và phân bố

của ngành thủy sản.

Nhóm

1,3

Nhóm

2,4



Tiêu chí Mức độ 1 Mức độ 2

Nội dung

(4.0 điểm)

Trình bày được một số nội dung cơ bản

về đặc điểm phân bố nguồn lợi thủy

sản; sự phát triển và phân bố của

ngành thủy sản. (1.5 – 2.5 điểm)

Trình bày được đầy đủ các nội dung

về đặc điểm phân bố nguồn lợi thủy

sản; sự phát triển và phân bố của

ngành thủy sản (3.0 – 4.0 điểm)

Sản phẩm

(2.0 điểm)

Sản phẩm thể hiện được các đơn vị

kiến thức, tuy nhiên hình thức chưa có

tính thẩm mĩ, sáng tạo cao. (0.5-1.0

điểm)

Sản phẩm thể hiện được các đơn vị

kiến thức, sinh động, hấp dẫn, có

tính mới lạ, sáng tạo. (1.5-2.0 điểm)

Thuyết minh, 

trình bày

(4.0 điểm)

Thuyết minh còn lúng túng. Trả lời

được câu hỏi phản biện còn lan man,

chưa trọng tâm. (0.5 – 2.0 điểm)

Thuyết minh rõ ràng, mạch lạc, nội

dung súc tích. Tự tin trả lời đúng các

câu hỏi của các nhóm khác và của

GV. (2.5 – 4.0 điểm)

Tổng điểm

BẢNG RUBRIC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 



a. Đặc điểm phân bố nguồn lợi thủy sản

- Nguồn lợi thuỷ sản của nước ta rất phong phú, bao gồm cả thuỷ

sản nước ngọt và nước mặn.

- Cá nước ngọt có khoảng 544 loài, nhiều loài có giá trị kinh tế

cao.

- Các hệ thống sông có nguồn lợi thuỷ sản dồi dào: sông Hồng,

sông Thái Bình, sông Đồng Nai, sông Cửu Long.

- Thủy sản nước mặn: 2.000 loài cá, hàng trăm loài tôm, mực;

- Nhiều loài có giá trị cao: cá ngừ đại dương, cá song, tôm hùm,...

- Bốn ngư trường trọng điểm và nhiều bãi tôm, bãi cá.

- Tổng trữ lượng hải sản khoảng 4 triệu tấn, cho phép khai thác

bền vững khoảng 1,5 triệu tấn/năm.

* Hạn chế: nguồn lợi thuỷ sản nội địa và ven bờ biển đang bị suy

giảm do khai thác quá mức.



* Khai thác thủy sản:

- Sản lượng tăng khá nhanh, chủ yếu là khai thác cá biển.

- BTB & DHMT có sản lượng khai thác cao nhất (44,6% cả

nước).

- Khai thác thuỷ sản xa bờ đang được đẩy mạnh, các tàu đánh cá

và trang thiết bị được đầu tư hiện đại hơn.

* Nuôi trồng thủy sản:

- Nuôi trồng phát triển nhanh, chủ yếu là nuôi tôm và cá.

- ĐBSCL có sản lượng nuôi trồng lớn nhất (chiếm 69,5% cả

nước).

- Nuôi trồng thủy sản đang phát triển theo hình thức trang trại

công nghệ cao, nuôi hữu cơ.

- Sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng ngày càng đáp ứng yêu cầu về an

toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn quốc tế.

* Xuất khẩu thủy sản:

- Thuỷ sản nước ta đã xuất khẩu đến nhiều thị trường lớn như

Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU,...

- Xuất khẩu thuỷ sản thúc đẩy các hoạt động khai thác, nuôi

trồng và chế biến thuỷ sản.

b. Sự phát triển và phân bố của ngành thủy sản



Dựa vào lược đồ
Hình 5.2 và kênh
thông tin trong
SGK : 
Xác định các
vùng nuôi trồng
thủy sản tập
trung của Việt
Nam?





Nhận xét sự thay đổi cơ cấu sản lượng thủy sản của nước ta, 

giai đoạn 2012 – 2021?



Giai đoạn 2010 – 2021: sản lượng thủy sản nước ta

tăng liên tục, trong đó:

+ Thủy sản nuôi trồng tăng 2,15 triệu tấn (gấp 1,8 lần).

+ Thủy sản khai thác tăng 1,46 triệu tấn (gấp 1,6 lần).

→ Thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.



Nuôi trồng thủy sản nhiều hơn và tăng nhanh hơn khai thác vì

• Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của con người

• Chủ động nguyên liệu cho các nhà máy chế biến; thời gian/ chủng

loại xuất bán

• Nước ta có nhiều điều kiện để phát triển ngành thủy sản nuôi trồng

(diện tích mặt nước, lao động, thị trường….) 







Chế biến thủy sản



Làng chài Cái Bèo (Hải Phòng) là làng nổi
lớn nhất và lâu đời nhất ở Việt Nam, hơn
7000 năm trước. Hiện làng có hơn 600 cư
dân sống chủ yếu bằng nghề đánh cá và nuôi
trồng thủy sản.





Hãy cho biết tên một ngư trường trọng điểm ở miền

Bắc nước ta?

Đáp án

Ngư trường

Hải Phòng - Quảng Ninh

(ngư trường Vịnh Bắc Bộ)



Thực trạng nguồn lợi thuỷ sản nội địa và ven bờ

biển của nước ta?

Đáp án

Đang bị suy giảm



Vùng nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta là

Đáp án

Đồng bằng

sông Cửu Long



Bắc Trung Bộ

và Duyên hải miền

Trung

Vùng biển nào có sản lượng thuỷ sản khai thác cao

nhất nước ta?

Đáp án



NẾU TÔI LÀ BỘ TRƯỞNG

Nếu em là Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt

Nam, em sẽ quan tâm tới các vấn

đề nào để nâng cao hiệu quả sản

xuất của ngành lâm nghiệp/thủy

sản ở địa phương mình đang sinh

sống?




